TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
KHEN THƯỞNG ĐỢT THI ĐUA 
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
	STT
	NỘI DUNG
	LỚP/ CÁ NHÂN
	GHI CHÚ

	1. 
	Vẽ tranh Nét đẹp thầy cô
	Phi Nhung - 6A5, Hải Yến - 8A5, Nam Phong - 6A2, Anh Thư - 8A3, Châu -6A1
	

	2. 
	Bài viết về thầy cô và mái trường
	Trí Anh – 6A1, Thanh Hà – 9A4, Huy Thịnh – 9A2, Ngọc Linh – 6A6, Thành Long – 9a3
	

	3. 
	Khoảnh khắc tỏa sáng
	Nhất: 7A1, 7A2, 7A3
          6A1, 6A2, 6A3
          9A2, 9A3
	

	4. 
	
	Nhì: 6A5, 6A6, 6A7
        8A1
        8A2
        8A3, 8A4, 8A5
	

	5. 
	
	Ba: 6A4 
      7A4 
      7A5
	

	6. 
	Hoa điểm tốt
	1. Hoàng Minh Hải – 6A1
2. Trần Thái Hà 
3. Phạm Duy Trí Anh
1. Đặng Trần Khánh Thuỷ - 6A2
2. Nguyễn Bảo Hân(7/8) 
3. Trần Nam Anh
1. Nguyễn Khánh Vân – 6A3
2. Ngô Linh Đan
3. Phan Hải Phương
1. Nguyễn Quang Minh – 6A5
2. Nguyễn Tự Phúc
1. Phạm Ngọc Linh – 6A6
2. Nguyễn Thanh Trúc
1. Nguyễn Minh Tuyên – 6A7
2. Nguyễn Kim Long
1. Bùi Hà Thơ – 7A1
2. Lê Hà Linh 
3. Hoàng Gia Lộc
1. Nguyễn Anh Thơ – 7A2
2. Nguyễn Hương Trà 
3. Nguyễn Bảo Nam
1. Đặng Gia Bảo – 7A3
2. Nguyễn Minh Dương 
3. Phạm Thanh Hà
1. Mai Thế Huy – 7A4
2. Vũ Anh Tuấn
	1. Trần Xuân Mạnh – 7A5
2. Nguyễn Huy Tuấn
1. Đàm Bảo Sơn – 8A1
2. Nguyễn Minh Châu 
3. Nguyễn Minh Thư
1. Nguyễn Dương Diệu Linh – 8A3
2. Doãn Anh Thư
1. Nguyễn Thị Linh Nga – 8A4
2. Nguyễn Hồng An
1. Nguyễn Nhật Minh Thu – 8A5
2. Tạ Thu Ngân
1. Phan Trâm Anh – 9A1
2. Vũ Phương Thảo 
3. Thiều Phương Hà
1. Nguyễn Minh Trang – 9A2
2. Đào Duy Bách 
3. Lê Quốc Việt
1. Phạm Trần Dương Lâm – 9A3
2. Nguyễn Phương Linh 
3. Phạm Lý Hồng Minh
1. Vũ Thanh Hà – 9A4
2. Nguyễn Đức Minh
1. Nguyễn Thị Ánh Tiên – 9A5
2. Nguyễn Thu Hương
	

	7. 
	Hội khỏe Phù Đổng
	Kéo co:
· Nhất: 9A6 
· Nhì: 9A3
· Ba: 9A5, 8A4
Điền kinh:
· Nhất: Duy Minh 9A2, Bảo Châu 9A4, Cảnh Vỹ 6A6, Thanh Hà 7A1
· Nhì: Minh đăng 8a1, Thanh Thảo 8A1, Việt Anh 7A3, Thu Giang 6A2
· Ba: Vân Nhi 6A7, Ngọc Hiếu 6A4, Bảo Hân 9A2, Lê Vinh 9A4
Cờ vua: 
· [bookmark: _GoBack]Nhất: Đình Vũ 6A4, An 8A2, Trà My 6A3, Hông Tâm 8A3 
· Nhì: Huy Minh 6A4, Minh Quang 8A5, Minh Anh 6A1
	



